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QUY CHẾ
Phối hợp quản lý  nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết định số....../2022/QĐ-UBND ngày....tháng....năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và nội dung phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị, tổ chức trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
2. Đối tượng áp dụng
Các sở, ngành: Tư pháp, Tài nguyên và môi trường, Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương, Cục Thi hành án dân sự tỉnh ,Văn phòng đăng ký  đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh); Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Xác định cụ thể các nôi dung phối hợp và trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị liên quan nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
 2. Việc phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm  thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị liên quan; xác định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp
3. Các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo nguyên tắc độc lập, đúng pháp luật, không gây phiền hà, ảnh hưởng đến việc đăng ký biện pháp bảo đảm của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

4. Bảo đảm tính khách quan, kịp thời và hiệu quả trong quá trình phối hợp, Những vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nội dung công tác phối hợp quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
1. Xây dựng Chương trình, kế hoạch và sơ kết, tổng kết công tác năm.

2. Tiến hành rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan có thẩm quyền của tỉnh ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

3. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và các đối tượng có liên quan; hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
4 Kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc đột xuất đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh về thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
5. Rà soát, thống kê, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm của các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh.
6. Bố trí nhân lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
7. Chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng, các Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
8. Tổ chức và họp giao ban nhằm giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh.

Điều 4. Cơ quan chủ trì và các cơ quan phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
1. Sở Tư pháp 
a. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Dự thảo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

c. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức liên quan rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

d. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn với sự tham gia của đại diện Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức tín dụng, các tổ chức hành nghề công chứng; công chức, viên chức thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm nhằm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
đ. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kế hoạch kiểm tra đột xuất, định kỳ 6 tháng hoặc hàng năm đối với chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về kết quả thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
e. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai, các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
g. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, thống kê kết quả, tình hình tổ chức, hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu

2. Sở Tài nguyên và Môi trường
a. Chủ trì cập nhật, công bố thông tin về tài sản thế chấp sau khi thực hiện đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, sửa chữa sai sót, xóa đăng ký biên pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất liên quan đến việc thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng theo quy định tại Điều 64 Nghị định số 102/2017 ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về Đăng ký biện pháp bảo đảm.
b. Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong cơ quan, đơn vị mình.
c. Thực hiện quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức, hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thực hiện việc báo cáo thống kê, cung cấp, trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định.
d. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền; Hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào cơ sở dữ liệu. Đảm bảo mọi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký được lưu trữ trong sổ đăng ký cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm.
đ. Cử công chức, viên chức thao gia phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu.

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.

3. Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương

a. Chỉ đạo việc tổ chức, quán triệt các quy định pháp luật liên quan về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong cơ quan, đơn vị và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.
b. Cử công chức tham gia phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu
c. Chỉ đạo các tổ chức trên địa bàn tỉnh khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất áp dụng đúng Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
d. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.
4. Sở Tài chính 
a) Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phối hợp quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 
b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng nguồn thu phí đăng ký, phí cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. 
c) Hướng dẫn việc thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.
 d) Cử công chức tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử đất, tài sản gắn liền với đất khi có yêu cầu. 
đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.
5. Cục Thi hành án dân sự tỉnh 
a. Phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật liên quan về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong cơ quan, đơn vị và các Chi cục thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. 
b. Chỉ đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố có trách nhiệm gửi thông báo về việc kê biên tài sản thi hành án, giải tỏa kê biên tài sản thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
c. Thực hiện trao đổi thông tin liên quan về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định. 
d. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì.
Điều 5. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp 
1. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm
 a) Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì. Triển khai áp dụng các phương thức phối hợp phù hợp với nội dung chủ  trì, trên cơ sở đó yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
b) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung do mình chủ trì. Giải quyết theo thẩm quyền và kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung chủ trì. 
c) Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời các nội dung liên quan đến nhiệm vụ được phân công chủ trì. 
d) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thông qua cơ quan đầu mối là Sở Tư pháp. 
2. Cơ quan phối hợp có trách nhiệm 
a) Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chủ trì. 
b) Nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định tại Quy chế này. 
c) Tham dự đầy đủ các phiên họp do cơ quan chủ trì triệu tập và chuẩn bị tài liệu, ý kiến cho phiên họp theo yêu cầu. 
d) Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của cơ quan chủ trì. 
đ) Tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của đơn vị mình.
Điều 6. Chế độ báo cáo 
a) Định kỳ 6 tháng và năm, Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc báo cáo thống kê về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất gửi Sở Tư pháp. 
b) Sở Tư pháp thực hiện báo cáo thống kê tổng hợp hàng năm hoặc báo cáo chuyên đề về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tư pháp theo quy định. Việc báo báo thống kê được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp.
 c) Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo đột xuất về kết quả đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Sở Tư pháp và các cơ quan cấp trên
Điều 7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hải Dương, Cục Thi hành án dân sự và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ và cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

2. Các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Cục thi hành án Dân sự, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã; Các cơ quan truyền thông của tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quy chế này.
Điều 9. Kinh phí thực hiện
 Hàng năm, các sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các tổ chức, đơn vị liên quan có trách nhiệm lập dự trù kinh phí dành cho công tác quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế này gửi Sở Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định.
Điều 10. Điều khoản thi hành 
1. Những nội dung quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo các quy định hiện hành. 
2. Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong văn bản này bị thay đổi hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện các nội dung tương ứng theo các văn bản đó. 
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh đề nghị các sở, ngành, đơn vị gửi ý kiến về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và giải quyết theo thẩm quyền./.
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